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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Công văn số: 1075/ĐKVN-PC-KHCN  ngày 12  tháng 04 năm 2022)
Tên dự án, dự thảo: Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Điểm d khoản 4 Điều 32 Luật Đường sắt 2017:

4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:

d) Kiểm tra, cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Sử dụng nội dung đánh giá đối với từng bộ phận cấu thành của TTHC tại Phần II Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT)


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: quy định rõ về trình tự thủ tục trong Điều 10 Dự thảo Thông tư

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân lập, nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu điện

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: được quy định rõ trong Điều 10. Cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Việc kiểm tra tổng thành, linh kiện, phương tiện giao thông đường sắt được Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện trực tiếp để cấp giấy chứng nhận sản phẩm thiết kế thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 
                Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định:Việc cấp GCN được dựa trên việc kiểm tra tổng thành, thiết bị, linh kiện, phương tiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng bắt buộc cho loại sản phẩm đó
- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 
   

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: QCVN 15:2018/BGTVT, QCVN 16:2011/BGTVT, QCVN 18:2018/BGTVT
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Được quy định tại Điều 10 trong Dự thảo Thông tư: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt có dấu xác nhận của Tổ chức, cá nhân theo nội dung, thời điểm quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Thông tư này theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, qua môi trường mạng, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt Nam
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Được quy định tại Điều 10 trong Dự thảo Thông tư: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, qua môi trường mạng, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt Nam

	4. Hồ sơ 

	4.1 Hồ sơ sản xuất, lắp ráp

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị kiểm tra
	- Nêu rõ lý do quy định: Tổ chức, cá nhân cần có văn bản đề nghị cụ thể làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét kiểm tra.

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định tại Phụ lục 1
Lý do quy định: bảo đảm xác thực các thông tin phục vụ trong công tác quản lý.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Tài liệu thiết kế theo quy định tại Khoản 3 Điều này
	- Nêu rõ lý do quy định: Việc sản xuất, lắp ráp cần tuân theo tài liệu thiết kế được kiểm tra và chấp thuận.

- Yêu cầu, quy cách: cá nhân, tổ chức lập hồ sơ theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều 5 trong dự thảo Thông tư.
Lý do quy định: đơn vị sản xuất, lắp ráp phải có tài liệu thiết kế mới sản xuất, lắp ráp, chế tạo phương tiện được.

	c) Tên thành phần hồ sơ 4: Kết quả kiểm tra, thử nghiệm của phương tiện, tổng thành, thiết bị, linh kiện của nhà sản xuất hoặc tổ chức thử nghiệm theo quy định tại Phụ lục VIII
	- Nêu rõ lý do quy định: Phương tiện, tổng thành, thiết bị, linh kiện cần phải được cơ sở sản xuất tự kiểm tra, thử nghiệm trước khi lắp ráp lên phương tiện.

- Yêu cầu, quy cách: do cơ sở sản xuất phát hành  
Lý do quy định: phục vụ trong công tác quản lý quá trình sản xuất, lắp ráp.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01 Bộ…………..
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	4.2 Hồ sơ nhập khẩu

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị kiểm tra
	- Nêu rõ lý do quy định: Tổ chức, cá nhân cần có văn bản đề nghị cụ thể làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét kiểm tra.

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định tại Phụ lục 1

Lý do quy định: bảo đảm xác thực các thông tin phục vụ trong công tác quản lý.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản vẽ tổng thể, tài liệu về đặc tính kỹ thuật
	- Nêu rõ lý do quy định: Phương tiện khi nhập khẩu về cần có các tài liệu liên quan làm căn cứ pháp lý.

- Yêu cầu, quy cách: do cơ sở sản xuất phát hành

Lý do quy định: việc nhập khẩu phương tiện cần có nguồn gốc rõ ràng, tài liệu đầy đủ.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với sản phẩm nhập khẩu
	- Nêu rõ lý do quy định: các sản phẩm cần có chứng chỉ trước khi nhập khẩu về Việt Nam
- Yêu cầu, quy cách: do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài phát hành 

Lý do quy định: phục vụ trong công tác quản lý nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm nhập khẩu.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất đối với sản phẩm nhập khẩu mới
	- Nêu rõ lý do quy định: các sản phẩm cần có chứng chỉ trước khi nhập khẩu về Việt Nam

- Yêu cầu, quy cách: do cơ sở sản xuất nước ngoài phát hành 

Lý do quy định: phục vụ trong công tác quản lý nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm nhập khẩu.

	e) Tên thành phần hồ sơ 5: Kết quả kiểm tra, thử nghiệm phương tiện, tổng thành, thiết bị, linh kiện của nhà sản xuất hoặc tổ chức thử nghiệm đối với sản phẩm nhập khẩu mới theo quy định tại Phụ lục VIII; hoặc kết quả tự kiểm tra tính năng hoạt động của đơn vị nhập khẩu, tổ chức thử nghiệm đối với phương tiện đã qua sử dụng
	- Nêu rõ lý do quy định: Phương tiện, tổng thành, linh kiện cần phải được cơ sở sản xuất tự kiểm tra, thử nghiệm trước khi lắp ráp lên phương tiện.

- Yêu cầu, quy cách: do cơ sở sản xuất nước ngoài hoặc tổ chức thử nghiệm phát hành 

Lý do quy định: phục vụ trong công tác kiểm tra sản phẩm

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01 Bộ…………..
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	4.3 Hồ sơ hoán cải

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị kiểm tra
	- Nêu rõ lý do quy định: Tổ chức, cá nhân cần có văn bản đề nghị cụ thể làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét kiểm tra.

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định tại Phụ lục 1

Lý do quy định: bảo đảm xác thực các thông tin phục vụ trong công tác quản lý.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản vẽ tổng thể của phương tiện trước và sau hoán cải; tài liệu thuyết minh, tính toán liên quan đến nội dung hoán cải
	- Nêu rõ lý do quy định: Việc hoán cải phương tiện cần xác định được đặc tính kỹ thuật của hồ sơ trước khi hoán cải.

- Yêu cầu, quy cách: do chủ phương tiện phát hành

Lý do quy định: Phải xác định được tình trạng phương tiện trước khi hoán cải.

	c) Tên thành phần hồ sơ 5: Kết quả kiểm tra, thử nghiệm của cơ sở hoán cải hoặc chủ phương tiện
	- Nêu rõ lý do quy định: Phương tiện hoán cải cần phải được cơ sở hoán cải tự kiểm tra, thử nghiệm trước khi nghiệm thu.

- Yêu cầu, quy cách: do cơ sở hoán cải phát hành 

Lý do quy định: phục vụ trong công tác quản lý quá trình hoán cải.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01 Bộ…………..
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	4.4 Hồ sơ kiểm tra định kỳ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị kiểm tra
	- Nêu rõ lý do quy định: Tổ chức, cá nhân cần có văn bản đề nghị cụ thể làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền xem xét kiểm tra.

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định tại Phụ lục 1

Lý do quy định: bảo đảm xác thực các thông tin phục vụ trong công tác quản lý.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Tài liệu kỹ thuật của hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện được thay thế trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa
	- Nêu rõ lý do quy định: nhằm kiểm soát các thiết bị, tổng thành, linh kiện được thay thế trong quá trình sử dụng.

- Yêu cầu, quy cách: Do cơ sở sửa chữa hoặc chủ phương tiện phát hành
Lý do quy định: cơ quan đăng kiểm cần kiểm soát các thiết bị, tổng thành, linh kiện quan trọng.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Kết quả kiểm tra, thử nghiệm của cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa hoặc chủ phương tiện
	- Nêu rõ lý do quy định: Phương tiện sửa chữa định kỳ cần phải được cơ sở sửa chữa tự kiểm tra, nghiệm thu trước khi nghiệm thu.

- Yêu cầu, quy cách: do cơ sở sửa chữa hoặc chủ phương tiện phát hành 

Lý do quy định: phục vụ trong công tác quản lý phương tiện

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01 Bộ…………..
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: được quy định tại Khoản 3 Điều 10 trong Dự thảo Thông tư

- Thời hạn: …05….  ngày/ ngày làm việc đối với kiểm tra sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, hoán cải và 01 ngày làm việc đối với kiểm tra định kỳ, riêng toa xe đường sắt đô thị, kiểm tra nội dung hồ sơ trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc
 (Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: việc kiểm tra hồ sơ sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, hoán cải cần xem xét đến hồ sơ thiết kế và các tài liệu nhập khẩu liên quan

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Cục Đăng kiểm Việt Nam là cơ quan được Bộ GTVT giao thực hiện việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với phương tiện, tổng thành, thiết bị, linh kiện

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có    FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện trực tiếp việc kiểm tra này đối với linh kiện, thiết bị, tổng thành, phương tiện giao thông đường sắt 

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: ……………………………………..

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: ……………………………………..

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5000 GCN/1 năm
	- Lý do quy định:

+ Về đối tượng: áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, hoán cải, khai thác phương tiện giao thông đường sắt.
+ Về phạm vi: Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi và khai thác phương tiện giao thông đường sắt sử dụng trên các hệ thống đường sắt và các tổ chức liên quan đến quản lý, kiểm tra, thử nghiệm, cấp chứng nhận. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với thực tế tình hình giao thông đường sắt hiện nay.

	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 
        

 (i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Thông tư số 236/2016/TT-BTC của Bộ tài chính 

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có  FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: 

Lý do chi trả: 

- Mức chi trả: 

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
           Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: phù hợp với Thông tư số 236/2016/TT-BTC

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: Không có
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: phù hợp với Thông tư số 236/2016/TT-BTC

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn  FORMCHECKBOX 
      Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không? 
	Không  FORMCHECKBOX 
        Có     FORMCHECKBOX 


	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

 
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: phải tổ chức, tạo điều kiện cho cơ quan đăng kiểm thực hiện việc kiểm tra đánh giá đối với linh kiện, tổng thành, phương tiện

+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..

+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: QCVN 15:2018/BGTVT, QCVN 16:2011/BGTVT, QCVN 18:2018/BGTVT

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
    

- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
   

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: ………………………
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có  FORMCHECKBOX 
      Không   FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: theo chu kỳ quy định tại Phụ lục VI trong dự thảo Thông tư 

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có hiệu lực đối với tất cả các linh kiện, tổng thành, phương tiện giao thông đường sắt trên phạm vi toàn quốc

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 
  

Lý do: Để phù hợp với thực tế và phòng ngừa tiêu cực

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do:…………………………………………………………………………………..

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: được quy định rõ tại Phụ lục III – Mẫu giấy chứng nhận

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	1. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………………...………………………………………

	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: quy định rõ về trình tự thủ tục cấp lại trong Điều 12 Dự thảo Thông tư

	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: chủ phương tiện gửi giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: được quy định rõ trong Điều 12. Cấp lại Giấy chứng nhận cho phương tiện

	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: Việc cấp lại Giấy chứng nhận được Cục Đăng kiểm Việt Nam đối chiếu, kiểm tra và thực hiện cấp lại, không qua cơ quan nào khác

	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  FORMCHECKBOX 
        Không      FORMCHECKBOX 
            Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do quy định: Cục ĐKVN cần kiểm tra thời hạn còn lại của GCN trước khi cấp lại 
- Căn cứ quy định:

+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo          FORMCHECKBOX 

+ Đã được quy định tại văn bản khác               FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Khoản 4 Điều 32 Luật Đường sắt 2017.

- Các biện pháp có thể thay thế:                Có   FORMCHECKBOX 
    Không  FORMCHECKBOX 

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………………………………..…

	3. Cách thức thực hiện

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng  FORMCHECKBOX 

b) Nhận kết quả:

Trực tiếp  FORMCHECKBOX 
  Bưu điện  FORMCHECKBOX 
  Mạng   FORMCHECKBOX 

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Được quy định tại Điều 12 trong Dự thảo Thông tư: chủ phương tiện gửi giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: chủ phương tiện gửi giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam

	4. Hồ sơ 

	Tên thành phần hồ sơ: giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận

	- Nêu rõ lý do quy định: Đơn vị phải gửi yêu cầu này tới Cục ĐKVN khi bị mất GCN.

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định tại Phụ lục II trong Thông tư
Lý do quy định: bảo đảm xác nhận đúng các thông tin về số GCN, số phương tiện bị mất GCN để làm căn cứ cấp lại.

	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: …………………...............………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Số lượng bộ hồ sơ: 01 Bộ…………..
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): …………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?       Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 

Nêu rõ lý do: được quy định tại Điều 12 trong Dự thảo Thông tư

- Thời hạn: không quá 01 ngày làm việc.
 (Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)

Nêu rõ lý do: Cục ĐKVN căn cứ vào thời hạn, các thông tin trên GCN để thực hiện việc cấp lại hoặc ra thông báo không cấp lại.

	6. Cơ quan thực hiện 

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không?     Có   FORMCHECKBOX 
        Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện trực tiếp việc kiểm tra, đối chiếu và cấp lại GCN theo thời hạn trên GCN đã mất
- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?                                          Có    FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện trực tiếp việc cấp lại GCN cho phương tiện giao thông đường sắt 

	7. Đối tượng thực hiện 

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: ……………………………………..

- Cá nhân:      Trong nước  FORMCHECKBOX 
      Nước ngoài   FORMCHECKBOX 

Mô tả rõ: ……………………………………..

b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Vùng    FORMCHECKBOX 
     Địa phương    FORMCHECKBOX 

- Nông thôn    FORMCHECKBOX 
   Đô thị    FORMCHECKBOX 
     Miền núi        FORMCHECKBOX 
 

  Biên giới, hải đảo   FORMCHECKBOX 

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 500 GCN/1 năm
	- Lý do quy định:

+ Về đối tượng: áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt.
+ Về phạm vi: chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không?:    Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

Nêu rõ lý do: Phù hợp với thực tế tình hình giao thông đường sắt hiện nay.

	8. Phí, lệ phí

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?  

- Phí:       Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
           

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..

- Lệ phí:  Không  FORMCHECKBOX 
         Có  FORMCHECKBOX 
             

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: ……………………………..…

………………………………………………………..


	- Mức phí, lệ phí:

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..…………….

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): …………………………………..

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không:    Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 

Lý do: ……………………………………………………..………………… 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo       FORMCHECKBOX 
   

+ Văn bản khác         FORMCHECKBOX 
        

 (i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Thông tư số 236/2016/TT-BTC của Bộ tài chính 

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: ………………….………………………

	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác?     Không     FORMCHECKBOX 
    Có  FORMCHECKBOX 
                 

Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại: 

- Dự thảo               FORMCHECKBOX 
   

- Văn bản khác      FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: …….…
	- Nội dung chi trả: 

Lý do chi trả: 

- Mức chi trả: 

Mức chi trả này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
           Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: phù hợp với Thông tư số 236/2016/TT-BTC

	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: Không có
	Mức chi phí này có phù hợp không:       Có  FORMCHECKBOX 
         Không   FORMCHECKBOX 
             

Lý do: phù hợp với Thông tư số 236/2016/TT-BTC

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   FORMCHECKBOX 
    Không   FORMCHECKBOX 
  
- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   FORMCHECKBOX 
     Tờ khai   FORMCHECKBOX 
  

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?  FORMCHECKBOX 

	Không         Có     FORMCHECKBOX 


	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

 
	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác   FORMCHECKBOX 

+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước      FORMCHECKBOX 
 

- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính)   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: GCN còn thời hạn tại thời điểm khai báo mất
+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế     FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ:………………………………………….………………………………………

+ Hạn chế một số đối tượng    FORMCHECKBOX 

 Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..

+ Khác  FORMCHECKBOX 

Nêu rõ: ………………………………………………………………………………..

- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo                     FORMCHECKBOX 

+ Văn bản QPPL khác   FORMCHECKBOX 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: Điều 12 trong Dự thảo Thông tư 

	11. Kết quả 

	- Giấy phép                                      FORMCHECKBOX 
   

- Giấy chứng nhận                           FORMCHECKBOX 
 
- Giấy đăng ký                                 FORMCHECKBOX 
                           

- Chứng chỉ                                      FORMCHECKBOX 
    

- Thẻ                                                FORMCHECKBOX 
                                            

- Quyết định hành chính                  FORMCHECKBOX 
    

- Văn bản xác nhận/chấp thuận       FORMCHECKBOX 
                   

- Loại khác:                                     FORMCHECKBOX 

Đề nghị nêu rõ: ………………………
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:                         Có  FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: được quy định cụ thể tại Phụ lục VI của Thông tư
+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

- Phạm vi có giá trị hiệu lực:        Toàn quốc    FORMCHECKBOX 
    Địa phương   FORMCHECKBOX 
     

Lý do: GCN cấp lại có giá trị như GCN đã bị mất 
- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực:  Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 
   

Lý do: Để phù hợp với thực tế và phòng ngừa tiêu cực

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả:                   Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: theo thời hạn đã cấp cho GCN bị mất
- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức:      Có   FORMCHECKBOX 
      Không    FORMCHECKBOX 

Lý do: theo mẫu GCN quy định tại Phụ lục III

	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên   
	- Có   FORMCHECKBOX 
            Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………….

	b) Với văn bản của cơ quan khác            
	Có   FORMCHECKBOX 
           Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết
	Có   FORMCHECKBOX 
       Không    FORMCHECKBOX 

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: ……………………………………………………………………………….

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ………...

	III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền:  Lê Hoàng Tùng
Điện thoại cố định: 024.37684715- 823 ; Di động: 0943636936.; E-mail: lehoangtung@outlook.com
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